
Stt Tên cơ sở Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐĐK

GPP/

GDP

Phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ 

dược

Ngày tháng 

cấp Phạm vi hoạt động Trình độ

Loại 

hình

1

Quầy thuốc 

Thanh Vân

Thôn Phú Thuận, xã 

Quảng Phú, huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk Nông 533 261 Lưu Thị Vân

126/CCHN-D-

SYT-ĐNO

30/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

2

Quây thuốc Cẩm 

Giang

số 160 Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Eatling, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông 567 72

Trần Thị Cẩm 

Giang

410/CCHN-D-

SYT-ĐNO

24/11/2016

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

3 Quầy thuốc tây

Số 02 Hùng Vương, thị 

trấn Eatling, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông 568 73 Đoàn Thị Yến

147/CCHN-D-

SYT-ĐNO

6/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

4

Quầy thuốc 

Hoàng Linh

Thôn 11, xã Đăk Rla, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 544 271 Phan Thị Tuyết

203/CCHN-D-

SYT-ĐNO

18/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

5

Quầy thuốc Lê 

Trang

Thôn 1, xã Trường 

Xuân, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông 449 735 Lê Thị Trang

768/CCHN-D-

SYT-ĐNO

12/5/2020

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

6

Quầy thuốc 

Thanh Nhàn

Thôn 10, xã Nam Bình, 

huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông 485 246 Vũ Đức Thiện

425/CCHN-D-

SYT-ĐNO

21/3/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

7

Quầy thuốc Hồng 

Ngọc

Thôn 5, xã Đắk Rmăng, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông 441 729

Trần Thị Hồng 

Ngọc

764/CCHN-D-

SYT-ĐNO

20/3/2020

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc
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Quầy thuốc Hoài 

Phương

Thôn 7, xã Đắk Wer, 

huyện Đắk R lấp, tỉnh 

Đắk Nông 760 1106 Hồ Thị Phương

01675/CCHN-

D-SYT-ĐL

12/9/2016

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

9

Quầy thuốc Khả 

Ngân

Tdp2, thị trấn Kiến Đức, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông 761 1107 Phan Thị Hợi

18093/CCHN-

D-SYT-ĐL

12/3/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

10

Nhà thuốc Hùng 

Vương 4

Tdp5, phường Nghĩa 

Trung, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 762 1108 Hồ Văn Thảnh

330/ĐNO-

CCHND

20/01/2015

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (bao gồm các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược 

chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ 

đại học

Nhà 

thuốc

11

Nhà thuốc Diệu 

Thiện

Tdp1, thị trấn Kiến Đức, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông 763 1109 Lê Thị Thu Hằng

2210/CCHN-D-

SYT-BP

30/11/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (bao gồm các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược 

chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ 

đại học

Nhà 

thuốc
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Quầy thuốc 

Thiên Anh

Bon BDơng, xã Đắk 

Som, huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông 765 1111 HKEK K SƠR

1049/CCHN-D-

SYT-ĐNO

8/5/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

13

Nhà thuốc Long 

Châu 1270 - 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm FPT 

Long Châu

Bon Kalada, xã Quảng 

Khê, huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông 766 1112 Lê Thị Minh Hà

912/CCHN-D-

SYT-ĐNO

23/2/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường và điều kiệ lạnh (2 - 8oC) trừ các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa 

tiền chất, Thuốc và dược chất trong Danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực 

và vắc xin
Dược sỹ 

đại học

Nhà 

thuốc

14

Quầy thuốc 

Quỳnh Hoa

Bon Kalada, xã Quảng 

Khê, huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông 767 1113 Nguyễn Thị Hoa

1019/CCHN-D-

SYT-ĐNO

17/2/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

(bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có 

chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

15

Quầy thuốc Ngọc 

Lan

Thôn 2, xã Đắk Rla, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông 768 1114

Nguyễn Thị Thuý 

An

932/CCHN-D-

SYT-ĐNO

5/5/2022

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc

16

Quầy thuốc 

Hoàng Thơm

Thôn Đức Thành, xã 

Đức Mạnh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông 769 1115 Hoàng Thị Thơm

703/CCHN-D-

SYT-ĐNO

13/8/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không kê đơn 

trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt

Dược sỹ 

trung cấp

Quầy 

thuốc
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Công ty TNHH 

Dược Vật Tư Y 

tế Đắk Nông

số 558 - 560 Tôn Đức 

Thắng, phường Nghĩa 

Thành, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 156 4

Cao Ngọc Thanh 

Tính

823/CCHN-D-

SYT-BP

18/01/2021

Mua và bán buôn thuốc bảo quản ở điều 

kiện thường (bao gồm các thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, Thuốc dạng phối hợp 

có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, 

Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực) không 

được mua và bán vắc xin Dược sỹ 

đại học

Doanh 

nghiệp 

bán buôn 

thuốc
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